ĐỀ THI VÀO 10
Bài 1. (1,5 điểm)

1) Chứng minh rằng: 
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2.  Rút gọn biểu thức : a) A = 
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         b) B =  
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Bài 2.(1,5 điểm)

1)  Cho hàm số y = ax + b có đồ thị (d). Tìm a, b biết (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -4 và (d) song song với đường thẳng  y  = - 3x + 5

   2) Cho hệ phương trình: [image: image5.wmf](

)

14

ax+y=2a

axy

ì

++=

í

î

  (a là tham số).

a) Giải hệ phương trình khi a = 1.

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của a, hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất 

    (x, y) sao cho x + y ≥ 2.

Bài 3. (2,5 điểm)

 1. Cho hàm số [image: image6.wmf]2

y=(m+2)x

có đồ thị là (P) và hàm số [image: image7.wmf]y=2x-1

 có đồ thị là (d). 

a. Tìm m để (d) và (P) tiếp xúc với nhau.

b. Tìm m để phương trình [image: image8.wmf]2

(m+2)x=2x-1

 có 2 nghiệm [image: image9.wmf]12
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 thỏa mãn [image: image10.wmf]22
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2.Bài toán thực tế: Biết rằng, theo quy định tốc độ tối đa của xe đạp điện là 25 km/h. Hai bạn Tuấn và Hoa học trường nội trú, một hôm hai bạn cùng xuất phát một lúc để đi từ trường đến trung tâm văn hóa các dân tộc trên quãng đường dài 26 km bằng phương tiện xe đạp điện. Mỗi giờ Tuấn đi nhanh hơn Hoa 2km nên đến nơi sớm hơn 5 phút. Hỏi hai bạn đi như vậy có đúng vận tốc quy định hay không?

Bài 4. (3,5 điểm)
Câu 1. Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Kẻ tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn. Gọi C; D là 2 điểm di động trên nửa đường tròn. Các tia AC và AD cắt Bx lần lượt tại E và F (F nằm giữa B và E). a. Chứng minh 
[image: image11.wmf]ABF
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[image: image13.wmf]BDF
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b. Chứng minh tứ giác CEFD nội tiếp được.

c. Khi C; D di động trên nửa đường tròn. Chứng minh AC.AE = AD.AF có giá trị không đổi.

Câu 2. Một hình trụ có chiều cao bằng đường kính đáy, nếu bán kính đáy bằng 6 cm thì diện tích xung quanh của hình trụ là bao nhiêu?

Bài 5. (1,0điểm)
1) Cho  A>0; B>0.  Chứng minh rằng 
[image: image14.wmf]114
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2) Cho 3 số dương x, y, z thoả mãn x + y + z = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

B= 
[image: image15.wmf]222
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	1.Ta có 
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- Ta lại có 
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Vậy 
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2.  a) A =  
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     b) 
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1.

0,75đ
	Do (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -4 nên ta thay x = -4 ; y = 0 vào hàm số y = ax + b ta được 0 = a.(-4) + b [image: image26.wmf]Û

-4a + b = 0    (1)

Do (d) song song với đường thẳng y = -3x + 5 nên ta có
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Từ (1) và (2) ta có [image: image29.wmf]3
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0,75đ
	a) (0,25điểm)

Khi a= 1 ta có hệ phương trình 
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Vậy khi a=1 hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(2;0)
	0,25đ

	
	b)( 0,5 điểm)
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Có x + y – 2 = 4-2a + 2a2 – 2a -2 = 2a2 – 4a +2 

                    = 2( a2 – 2a +1 ) = 2( a – 1)2 [image: image32.wmf]³

 0 luôn đúng với mọi a.

· x +y [image: image33.wmf]³

2 với mọi a

Vậy với mọi a hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(4-2a;2a2-2a) thỏa mãn x +y [image: image34.wmf]³
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	3(2,5 điểm)
	1. (1,5 điểm)

	
	a. (0,5 điểm)

	
	 Để (P) và (d) tiếp xúc với nhau thì phương trình:[image: image35.wmf][image: image36.wmf]22
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	b. (1,0 điểm)

	
	 Để phương trình [image: image39.wmf]22

(m+2)x=2x-1(m+2)x-2x+1=0
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 (1) có 2 nghiệm [image: image40.wmf]12
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	Với [image: image43.wmf]m-2
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 và [image: image44.wmf]m-1

£

 thì phương trình (1) có 2 nghiệm [image: image45.wmf]12
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, nên theo Vi ét ta có
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	Thay (3) vào (2) ta được  [image: image47.wmf]2
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 ( thỏa mãn điều kiện [image: image50.wmf]m-2
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	Vậy với [image: image52.wmf]m=- 4

; [image: image53.wmf]m=-1

 thì phương trình [image: image54.wmf]2

(m+2)x=2x-1

 có 2 nghiệm [image: image55.wmf]12
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 thỏa mãn [image: image56.wmf]22
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	2. (1,0 điểm)

	
	. Gọi vận tốc của Hoa là x (km/h), ĐK: x > 0 

khi đó vận tốc của Tuấn là x + 2 (km/h)
	0,25

	
	Thời gian Hoa đi hết quãng đường là: 
[image: image57.wmf]x
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 (h), thời gian Tuấn đi hết quãng đường là: 
[image: image58.wmf]2
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Vì Tuấn đến nơi sớm hơn 5 phút, ta có phương trình:
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x2 + 2x - 624 = 0

+ Giải PT ta có: x = 24 (TMĐK của ẩn); x = -26 (KTMĐK, loại)


	0,25

0,25

	
	Vận tốc của Hoa là 24 km/h, của Tuấn là 26 km/h

Vì 24 < 25 và 26 > 25. Vậy Hoa đi đúng vận tốc quy định, còn Tuấn đi không đúng vận tốc quy định.
	0,25


	Câu 1

(3đ)


	Vẽ hình đúng cho câu a
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	a. Xét (O) có 
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 (BF là tiếp tuyến của (O))
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	Xét 
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 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn 
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	b. Ta có 
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 vuông tại B.

    
[image: image74.wmf]ABC

D

 vuông tại C 
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	Lại có: 
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 (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AC) (2).

Từ (1) và (2) 
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	Mà 
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	Vậy tứ giác CEFD nội tiếp.
	0,25

	
	c. Xét 
[image: image82.wmf]ADC

D

 và 
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	Xét tam giác vuông ABF có BD là đường cao. 

Áp dụng hệ thức b2 = a.b’ ta được AB2 = AD.AF = 4R2 không đổi.
	0,25

	
	Vậy AD.AF = AC.AE không đổi khi C; D di động trên nửa đường tròn.
	0,25

	Câu 2

(0,5đ)
	Có r = 6 cm => mà h = 2r => h = 12cm
	0,25

	
	=> Diện tích xung quanh của hình trụ là:  

S = 2
[image: image89.wmf]p

rh = 2
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	5

(1đ)
	1) (0,25 điểm)
	

	
	Do (A – B)2 ≥ 0 nên 
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 với A>0; B>0

Bất đẳng thức xẩy ra dấu “=” khi và chỉ khi A=B
	0,25đ

	
	2) (0,75 điểm)
	

	
	- Từ bất đẳng thức luôn đúng 
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suy ra : 
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 vì x+y+z = 1 nên suy ra 
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bất đẳng thức xẩy ra “=” khi và chỉ khi x = y = z  = 1/3





- Ta có  
[image: image96.wmf]114
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 với A>0; B>0.
Áp dụng các bất đẳng thức trên ta có :
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	Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 14 khi x = y = z  = 1/3

	0,25đ
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